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STT Tên sản phẩm Mã hiệu sản phẩm ĐVT
 Đơn giá VND 

(-VAT) 

1
Chất làm mềm không chứa Silicon ZS
EASYSOFT ZS

Kg 45.330               

2
Chất phân tán và tạo phẳng có tỷ lệ hòa 
tan thấp RM-3406/HS
LEVELLING AGENT HS

Kg 33.998               

3
Chất sửa chữa 
REPAIRING AGENT ZT

Kg 66.485               

4
Dung dịch siêu rửa
Super Cleaner Q

Kg 39.286               

5
Chất tẩy rửa SNT
Scouring Agent SNT

Kg 48.352               

6
Keo cố định (deli GF-3)
Fixing Agent GF3

Kg 54.397               

7
Chất làm mềm có Silicon FS
Easysoft FS

Kg 43.819               

8
Chất làm mềm có chứa Silicon ưa nước
Easysoft YL-H €

Kg 36.264               

9
Chất tẩy rửa GL
Cleaning Agent GL

Kg 40.797               

10
Chất tẩy rửa HL (conc)
Cleaning Agent HL (conc)

Kg 64.974               

11
Keo cố định kháng Clo
Fixing Agent FC

Kg 96.705               

12
Sơn lót kỹ thuật số
Jetmate AM - S21

Kg 96.705               

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý Khách hàng
Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý 
Khách Hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng Bảng báo giá chi tiết:



STT Tên sản phẩm Mã hiệu sản phẩm ĐVT
 Đơn giá VND 

(-VAT) 

13
Chất hút ẩm 
Hygroscopic and wicking Agent WA

Kg 36.264               

14
Sơn lót kỹ thuật số cho bông
Jetmate RM - S

Kg 120.881             

15
Chất cân bằng Axit
Leveling Agent 1060L

Kg 36.264               

16 Hồ in phân tán MT6550 Kg 56.350               
17 Chướng in phân tán DDL-504 Kg 36.800               
18 Hồ In Hoa MT6551 Kg 165.600             
19 Chướng in hoạt tính MT8055 Kg 63.250               
20 Muối Chống Nhiễm ố RG MT8610 Kg 95.450               
21 Binder AMD522 Kg 40.250               
22 Chất làm đặc sơn MT8066 Kg 64.400               
23 Chất trợ cầm màu in hoa MT8607 Kg 147.200             
24 Lụa in máy DPP80 lưới/32T Kg 36.800               
25 Lụa in máy DPP100 lưới/39T Kg 31.050               
26 Lụa in máy DPP120 lưới/47T Kg 33.350               
27 Lụa in máy DPP135 lưới/53T Kg 48.300               
28 Lụa in máy DPP150 lưới/59T Kg 51.750               
29 Lụa in máy DPP180 lưới/71T Kg 55.200               
30 Keo chụp bảng ZDR813 Kg 170.200             

Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm các loại thuế phí nhập khẩu
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày kí, thời gian giao hàng 30 ngày kể từ ngày đặt cọc
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